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Received:  31/10/2022 Soft skills play an extremely crucial role in graduate success. This research 

aims to systematize the soft skills being trained, thereby assessing the 

current status of soft skills training for students as well as proposing 

solutions. The research employed both qualitative and quantitative 

approaches to evaluate the current state of soft skills training. Qualitative 

research was divided into two stages: (i) analyzing and synthesizing 

documents linked to soft skills education activities to systemize soft skills; 

and (ii) performing in-depth interviews with graduates and soft skills 

lecturers to establish groups of criteria. Quantitative research was 

conducted using surveys of students who had finished studying soft skills. 

According to the research findings, the degree of student agreement with 

the assessment criteria for soft skills training programs spaned from 78.07% 

to 90.13%; regarding lecturers engaged in teaching, it varied from 90.13% 

to 97.37%; and regarding facilities, from 74.34% to 96.93%. They  also 

indicated that soft skills training for students at Nguyen Tat Thanh 

University has led to certain results that have a direct impact on the 

achievement of the program learning outcomes as well as the capacity to 

satisfy labor market human resource demands. 
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Ngày nhận bài:  31/10/2022 Kỹ năng mềm đóng vai trò là một nhân tố đặc biệt quan trọng đối với sự 

thành công của người học sau tốt nghiệp. Nghiên cứu này nhằm hệ thống 

các kỹ năng mềm đang được đào tạo từ đó đánh giá thực trạng đào tạo kỹ 

năng mềm cho sinh viên cũng như đề xuất các giải pháp. Phương pháp định 

tính kết hợp với định lượng được sử dụng trong nghiên cứu. Nghiên cứu 

định tính được thực hiện thông qua 2 giai đoạn: (i) Phân tích, tổng hợp các 

văn bản có liên quan đến hoạt động giáo dục kỹ năng mềm; (ii) thực hiện 

phỏng vấn sâu sinh viên tốt nghiệp và giảng viên giảng dạy về lĩnh vực kỹ 

năng mềm. Nghiên cứu định lượng được thực hiện thông qua việc khảo sát 

bằng bảng hỏi đối với các sinh viên đã hoàn tất việc học các nhóm kỹ năng 

mềm nhằm đánh giá thực trạng đào tạo kỹ năng mềm hiện nay. Kết quả 

nghiên cứu đã chỉ ra, mức độ đồng ý của sinh viên cho các tiêu chí đánh giá 

về chương trình đào tạo kỹ năng mềm dao động từ 78,07% - 90,13%; về 

giảng viên tham gia giảng dạy dao động từ 90,13% - 97,37%; về cơ sở vật 

chất tổ chức đào tạo dao động từ 74,34% - 96,93%. Kết quả nghiên cứu cho 

thấy công tác đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên tại Trường Đại học 

Nguyễn Tất Thành đã đạt được những kết quả nhất định, có tác động trực 

tiếp tới việc hoàn thành chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo cũng như 

khả năng đáp ứng nguồn nhân lực theo yêu cầu của thị trường lao động. 
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1. Giới thiệu 

Đại dịch Covid-19 đã tác động rất lớn đến các lĩnh vực ngành nghề nói chung, đặc biệt, ngành 

du lịch đã gặp rất nhiều khó khăn bởi chuỗi cung ứng bị đứt gãy, số khách nội địa giảm hơn 50%, 

khách quốc tế giảm 90% [1]. Hội thảo “Định hướng và giải pháp đào tạo nguồn nhân lực khách 

sạn để phục hồi và phát triển Du lịch quốc tế ở Việt Nam” được tổ chức ngày 9/8/2022 tại Thành 

phố Hồ Chí Minh đã công bố “Cả nước hiện có gần 200 cơ sở đào tạo du lịch, trong đó có 62 

trường đại học (ĐH) có khoa du lịch, 55 trường cao đẳng, 71 trường trung cấp, 4 trung tâm về 

dạy nghề. Với khách sạn, các chuyên ngành chủ yếu ở trình độ trung cấp và dạy nghề… Công tác 

đào tạo nhân lực du lịch dù đạt tới kiến thức, kỹ năng theo các tiêu chuẩn đã được thỏa thuận 

trong khu vực và mở rộng ra phạm vi toàn cầu nhưng chưa đạt kỳ vọng” [1]. Các nhóm kỹ năng 

có thể bao gồm là kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng sống, kỹ năng mềm giúp thực hiện một công 

việc nhất định trong các tình huống khác nhau để đạt được mục tiêu công việc đã đề ra [2].  

Kỹ năng nghề nghiệp hay còn gọi là kỹ năng cứng – sự thành thạo về chuyên môn. Kỹ năng 

mềm – ít liên quan đến kiến thức chuyên môn nhưng lại phụ thuộc nhiều vào khía cạnh tính cách 

con người, không phải là kỹ năng cá tính đặc biệt nhưng có thể do chúng ta rèn luyện theo thời 

gian, theo ngày tháng mà hình thành lên. Ngoài ra, kỹ năng mềm là khả năng thực hiện công việc 

của cá nhân nhằm đảm bảo cho quá trình thích ứng công việc và với người khác, thích ứng với 

hoạt động của bản thân và góp phần hỗ trợ thực hiện các hoạt động ấy một cách hiệu quả [3]. 

Theo Vũ Thị Thanh Nga [2], việc phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên là một yêu cầu 

khách quan nhằm cung ứng nguồn lực, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, chương trình 

giảng dạy hướng đến phát triển năng lực cho sinh viên riêng của các trường ĐH. “51,2% sinh 

viên cho rằng kỹ năng mềm rất quan trọng trong quá trình học ĐH và khi đi làm, 38,4% cho 

rằng quan trọng và 1,9% cho rằng không quan trọng” [2]. Những thay đổi trong những năm gần 

đây đã đặt ra áp lực cho giáo dục ĐH trong việc đào tạo sinh viên tốt nghiệp (SVTN) có việc 

làm đáp ứng với yêu cầu, không chỉ về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp mà còn phải phát 

triển cái gọi là “kỹ năng mềm” [4].  

Du lịch là một trong các ngành dịch vụ đòi hỏi các kỹ năng mềm là khá cao, cũng có thể được 

xem là các kỹ năng cá nhân giúp mọi người thực hiện một công việc hiệu quả bằng cách sử dụng 

các kiến thức và kỹ năng mang tính kỹ thuật, đồng thời giúp cải thiện cách tương tác với mọi người 

[5]. Du lịch là ngành nghề được biết đến như là lĩnh vực sử dụng nhiều nhân lực lao động, đa dạng 

trong phương thức giao tiếp và môi trường đa văn hóa [6]. Để đảm bảo việc có thể làm việc được 

trong ngành nghề du lịch cần phải cân bằng giữa hai loại kỹ năng bắt buộc là kỹ năng cứng và kỹ 

năng mềm, tuy nhiên kỹ năng mềm có thể xem là quan trọng hơn [7]. Việc phát triển một bộ năng 

lực cốt lõi đối với ngành nghề luôn là mối quan tâm hàng đầu của bất kỳ tổ chức nào trong lĩnh vực 

du lịch – khách sạn và cần được xem xét ở cả hai khía cạnh của các nhà giáo dục và chuyên gia 

trong ngành [8]. Do đó, các đơn vị sử dụng lao động bên cạnh việc đánh giá những kiến thức 

chuyên môn của ứng viên sẽ chú trọng nhiều vào tính chất từng công việc, một số kỹ năng mềm 

được trang bị sẽ là nhân tố quan trọng để đánh giá hiệu quả công việc. 

Trước những yêu cầu thực tiễn của thị trường lao động và bối cảnh đổi mới giáo dục ĐH, các 

trường ĐH đã cải tiến công tác thiết kế chương trình dạy học, phương pháp giảng dạy và đánh giá 

đáp ứng với các chuẩn đầu ra theo Bậc 6 – Khung trình độ quốc gia, trong đó chuẩn đầu ra về kỹ 

năng phải có (1) kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp, (2) kỹ năng dẫn dắt, 

khởi nghiệp, (3) kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế, (4) kỹ năng 

đánh giá chất lượng công việc; (5) kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp; chuyển tải, phổ biến 

kiến thức, kỹ năng; (6) có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 [9]. 

Nghiên cứu hướng đến các mục tiêu (i) hệ thống các kỹ năng mềm đang được đào tạo; (ii) 

đánh giá thực trạng đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên và (iii) đề xuất một số giải pháp nâng cao 

chất lượng đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên, trường hợp đối với các chương trình thuộc ngành 

Du lịch của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.  



TNU Journal of Science and Technology 227(17): 182 - 191 

 

http://jst.tnu.edu.vn                                                184                                                   Email: jst@tnu.edu.vn 

2. Cơ sở lý luận  

2.1. Một số khái niệm 

Kỹ năng mềm là thuật ngữ dùng để chỉ các kỹ năng thuộc về trí tuệ cảm xúc (EQ) của con 

người như: một số nét tính cách (quản lý thời gian, thư giãn, khả năng vượt qua khủng hoảng, 
khả năng sáng tạo và đổi mới), sự tế nhị, kỹ năng ứng xử, thói quen, sự lạc quan, chân thành, kỹ 

năng làm việc theo nhóm,… Kỹ năng mềm sẽ là một thành phần quan trọng quyết định bạn là ai, 
làm việc thế nào, địa vị trong xã hội, trong công việc của bạn đang ở đâu, đồng thời có thể là 

thước đo hiệu quả cao trong công việc [10].  
Bộ Lao động Mỹ cùng Hiệp hội Đào tạo và Phát triển Mỹ đã nghiên cứu về các kỹ năng cơ 

bản trong công việc và đưa ra nhóm 13 kỹ năng mềm gắn chặt với các kỹ năng lao động chuyên 
nghiệp gồm kỹ năng tự học, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giải quyết vấn đề, 

kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng quản lý bản thân và tinh thần tự tôn, kỹ năng lập mục tiêu, động 
lực làm việc, kỹ năng định hướng phát triển sự nghiệp và con người, kỹ năng giao tiếp hiệu quả 

để tạo lập mối quan hệ, kỹ năng phối hợp, làm việc cùng đồng đội, kỹ năng đàm phán, kỹ năng tổ 
chức, quản lý công việc hiệu quả, kỹ năng lãnh đạo [11].  

Tại Canada, Bộ Phát triển nguồn nhân lực và kỹ năng Canada cùng một số tổ chức phi lợi nhuận 
nghiên cứu và phân tích các xu hướng kinh tế, cũng như năng lực hoạt động của các tổ chức và các 

vấn đề chính sách công cộng có tên là Conference Board of Canada, đã đưa ra danh sách các kỹ 
năng hành nghề cho thế kỷ 21 gồm các kỹ năng như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề, 

kỹ năng tư duy và hành vi tích cực, kỹ năng thích ứng, kỹ năng làm việc với con người, kỹ năng 
nghiên cứu khoa học, công nghệ và toán [12]. Theo Charles Fadel [13], các kỹ năng cần thiết trong 

thế kỷ 21 tập trung vào 4 lĩnh vực: kỹ năng tư duy phản biện và giải quyết vấn đề, kỹ năng đổi mới 

và sáng tạo, kỹ năng sống và làm việc, kỹ năng công nghệ thông tin và truyền thông.  
Việc kỹ năng cứng và kỹ năng mềm luôn được đặt lên để so sánh xem kỹ năng nào quan trọng, 

cần thiết hơn là mối quan tâm đang nhận được nhiều sự thảo luận từ mọi người. Theo quan điểm của 
những người được phỏng vấn, hầu hết đều cho rằng phải có cả hai kỹ năng để hỗ trợ nâng đỡ lẫn nhau 

cùng phát triển. Việc phân bổ các nhiệm vụ kỹ năng cứng và mềm được điều chỉnh tùy theo từng vị 
trí công việc, địa vị đã được khẳng định trong xã hội, nhu cầu vận dụng vào công việc. Các kỹ năng 

mềm thường khó dạy hơn nhưng có thể học được bằng cách trải nghiệm thực tế, trau dồi qua hoạt 
động hoặc thông qua cố vấn chia sẻ kinh nghiệm. Điều này là do các kỹ năng mềm dựa trên trí tuệ 

cảm xúc, khó có thể được định lượng. 

2.2. Vai trò của kỹ năng mềm đối với các ngành du lịch 

Swati Sharma và Vikramjit Singh [5] cho biết các kỹ năng mềm trong lĩnh vực du lịch được 
đưa ra theo mức độ yêu cầu từ cao đến thấp lần lượt là kỹ năng giao tiếp - kỹ năng làm việc nhóm 
- kỹ năng tự tạo động lực - kỹ năng tư duy phản biện - kỹ năng chấp nhận rủi ro - kỹ năng thích 
ứng – kỹ năng xã hội – kỹ năng làm việc dưới áp lực – kỹ năng đặt vấn đề (câu hỏi) – kỹ năng 
sáng tạo – kỹ năng nghiên cứu – kỹ năng tổ chức – kỹ năng giải quyết vấn đề - kỹ năng đa văn 
hóa – kỹ năng máy tính – kỹ năng học tập – kỹ năng định hướng chi tiết – kỹ năng định lượng – 
kỹ năng giảng dạy – kỹ năng quản lý thời gian. 

Ana Čuić Tanković [7] đã chỉ ra bên cạnh việc sở hữu các kiến thức chuyên môn, nhà cung 
cấp dịch vụ các ngành du lịch cần phải thể hiện kỹ năng giao tiếp và kỹ năng mềm để phục vụ 
khách hàng tốt hơn. Nó là những thuộc tính cá nhân giúp cải thiện sự tương tác của cá nhân và 
khả năng thực hiện một công việc cụ thể [3]. Stelios Marneros và cộng sự [8]thì cho rằng, năng 
lực bao gồm những kỹ năng cần thiết cho ngành nghề như là: giao tiếp hiệu quả với khách hàng, 
nhận diện và giải quyết vấn đề, ra quyết định trước các tình huống áp lực và khủng hoảng, và 
hiểu được các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của tổ chức. 

Tuy nhiên, trong bối cảnh thế giới thay đổi nhanh chóng như hiện nay, mọi người ở tất cả lứa 
tuổi đều sẽ biết được những kỹ năng nào là cần thiết đối với bản thân để đáp ứng và thành công 
trong công việc. Hai từ thường được sử dụng phổ biến nhất là kỹ năng cứng (hard skill) và kỹ 
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năng mềm (soft skill). Nhưng khi so sánh giữa các kỹ năng trong nhóm kỹ năng mềm sẽ thấy có 
sự đa dạng được tổng hòa giữa kỹ năng, thái độ, và hành vi. Đối với những người lao động trẻ 
trong lĩnh vực du lịch đang tham gia thị trường việc làm hoặc đang trong quá trình chuẩn bị tham 
gia vào lĩnh vực này đang phải đối mặt với những thách thức lớn hơn [7].  

Phát triển kỹ năng và học tập suốt đời đóng vai trò quan trọng lâu dài để ứng phó với cuộc 
khủng hoảng sau đại dịch Covid trong lĩnh vực du lịch, giúp người lao động trong ngành tìm việc 
làm, phát triển các kỹ năng cần thiết trong bối cảnh số hóa của ngành và chiến lược phục hồi 
trong dài hạn. Phát triển kỹ năng đáp ứng cụ thể cho từng vị trí trong lĩnh vực du lịch là chìa khóa 
để đảm bảo có việc làm tốt, cải thiện khả năng tuyển dụng và tối đa hóa cơ hội cho người lao 
động [14]. Với những khoảng cách trong lĩnh vực du lịch đang phải đối mặt thì việc khai thác và 
đẩy mạnh tiềm năng tăng trưởng dựa trên công nghệ kỹ thuật số là quan trọng [15]. Nền tảng kỹ 
thuật số thúc đẩy: (i) cho phép người tiêu dùng và doanh nghiệp kết nối, tương tác để cung cấp 
các dịch vụ trước sự trỗi dậy của mô hình nền kinh tế chia sẻ; (ii) sử dụng dữ liệu thông minh và 
dữ liệu lớn (big data) trong việc cá nhân hóa trải nghiệm của người dùng khi sử dụng các dịch vụ; 
(iii) hỗ trợ và cung cấp dịch vụ khách hàng thông qua dịch vụ robot giúp giảm thời gian chờ đợi; 
và (iv) hệ thống thực tế ảo giúp trải nghiệm từ xa trước điểm đến và các dịch vụ cung cấp [16]. 

2.3. Thực trạng hoạt động đào tạo kỹ năng mềm tại các ngành Du lịch của Trường ĐH 

Nguyễn Tất Thành 

Cùng với những ngành nghề khác, ngành du lịch quốc gia được đặt mục tiêu trở thành một 
ngành kinh tế mũi nhọn và bền vững của Việt Nam. Đối với ngành du lịch trong nước, yêu cầu 
kỹ năng nghề nghiệp đối với nguồn nhân lực tương lai sẽ có nhiều thay đổi, ngoài kiến thức 
chuyên ngành thì phải có kỹ năng, trong đó không thể thiếu được kỹ năng mềm như sau: kỹ năng 
giao tiếp, kỹ năng thuyết trình trước đám đông, kỹ năng làm chủ cảm xúc, kỹ năng quan sát, kỹ 
năng tổ chức sắp xếp, kỹ năng ứng biến/xử lý tình huống và khả năng ngoại ngữ.  

Bảng 1. Chuẩn đầu ra về kỹ năng thiết kế theo chương trình đào tạo (CTĐT)  

và các nhóm kỹ năng mềm được đào tạo của sinh viên các ngành du lịch 

Chuẩn đầu ra về kỹ năng 

(Du lịch, Quản trị khách sạn, Quản trị 

nhà hàng và Dịch vụ ăn uống) 

Ngoại 

ngữ 

Tin  

học 

Nhóm kỹ năng 

làm chủ công việc 

Nhóm kỹ năng 

văn phòng 

Giải 

quyết 

vấn đề 

Quản 

lý thời 

gian 

Tư duy 

sáng 

tạo 

Bàn 

phím 45 

từ/ phút 

Soạn 

thảo văn 

bản 

- Sáng tạo, linh hoạt trong giải quyết vấn đề 

- Giao tiếp hiệu quả trong các bối cảnh với 

nhiều phương thức khác nhau, sử dụng 

tiếng Anh trong giao tiếp xã hội và đọc hiểu 

tài liệu chuyên môn 

- Tiếp thu việc sử dụng công nghệ hiện đại 

vào các quy trình phục vụ để thiết lập và 

vận hành hệ thống khách sạn an toàn và 

hiệu quả trong bối cảnh du lịch hiện đại 

- Phát triển tư duy phản biện, tư duy sáng tạo 

trong các hoạt động thực tiễn và kỹ năng 

học tập suốt đời 

TOEIC 

quốc tế 

400 

MOS 

(W, E, P) 
x x x  x 

Mục tiêu các CTĐT bao gồm các ngành du lịch tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành hướng đến 

trang bị các năng lực “chuyên sâu” về nghề nghiệp cho sinh viên. Đồng thời chú trọng giáo dục 

năng lực “tổng quát” thuộc về cá nhân, giao tiếp, cách làm việc, hiểu biết xã hội để trở thành một 

người thành công trong nghề nghiệp. Các nhóm kỹ năng được chú trọng thiết kế tại trường gồm 

có kỹ năng tổng quát, kỹ năng chuyên môn [17]. 

Bên cạnh các chuẩn đầu ra về kỹ năng được thiết kế theo CTĐT, kỹ năng ngoại ngữ và tin 

học, sinh viên còn được đào tạo thêm các nhóm kỹ năng mềm gồm: nhóm kỹ năng làm chủ công 

việc: giải quyết vấn đề, quản lý thời gian, tìm kiếm công việc và nhóm kỹ năng văn phòng.  
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Nghiên cứu này thực hiện đánh giá 05 kỹ năng mềm đang giảng dạy cho sinh viên ngành Du 

lịch của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành gồm: Kỹ năng giải quyết vấn đề, Kỹ năng quản lý thời 

gian, Kỹ năng tư duy sáng tạo, Kỹ năng bàn phím, Kỹ năng soạn thảo văn bản. Tổng thể các 

nhóm kỹ năng mềm được đào tạo thể hiện ở Bảng 1 [18]. 

Kết quả phản hồi của SVTN về tình hình việc làm và CTĐT trong khoảng 12 tháng kể từ khi 

tốt nghiệp hàng năm là một trong các kênh thông tin quan trọng giúp phản ánh chất lượng đào tạo 

và mức độ đáp ứng lượng kiến thức, kỹ năng áp dụng vào công việc thực tế. Kết quả trích lọc về 

mức độ phản hồi của SVTN đánh giá về lượng kiến thức và kỹ năng áp dụng vào công việc tại 

các chương trình thuộc lĩnh vực Du lịch tại Bảng 2 cho thấy, tỷ lệ sinh viên phản hồi về “lượng 

kỹ năng áp dụng vào công việc” là từ 50% - trên 80%, “khả năng sử dụng ngoại ngữ”, “khả năng 

sử dụng tin học” tương đối thành thạo và thành thạo, có sự thay đổi theo hướng tích cực [19]. 

Bảng 2. Mức độ phản hồi của SVTN đánh giá về lượng kiến thức và kỹ năng áp dụng vào công việc  

tại các chương trình thuộc lĩnh vực Du lịch (Đơn vị tính: %) 

Phản hồi của SVTN 2020 2021 

Tỷ lệ sinh viên có việc làm 

Đúng chuyên ngành 78,67 47,73 

Gần ngành - 52,27 

Trái ngành 21,33 - 

Thu nhập bình quân từ việc làm của cá nhân 

Từ 5 - dưới 7 triệu 72 40,91 

Từ 7 - 10 triệu 28 36,36 

Trên 10 triệu - 22,73 

Đánh giá về lượng kiến thức áp dụng vào công việc 
Từ 50% đến dưới 80% 73,33 63,63 

Từ 80% trở lên 26,67 36,37 

Đánh giá về lượng kỹ năng áp dụng vào công việc 

Từ 20% đến dưới 50% 17,33 - 

Từ 50% đến dưới 80% 73,33 63,64 

Từ 80% trở lên 9,33 36,36 

Khả năng sử dụng ngoại ngữ 

Không thành thạo 13,33 - 

Tương đối thành thạo 68 20,45 

Thành thạo 18,67 79,55 

Khả năng sử dụng tin học 

Không thành thạo 10,67 - 

Tương đối thành thạo 73,33 36,36 

Thành thạo 16 63,64 

2.4. Khung lý thuyết 

Dựa trên tkết quả tổng hợp cơ sở lý luận và phân tích thực trạng đào tạo kỹ năng mềm cho 

sinh viên hiện nay, nghiên cứu đề xuất 03 nhóm nhân tố ảnh hưởng đến thực trạng và chất lượng 

đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành nói chung và sinh viên các 

ngành Du lịch nói riêng theo khung lý thuyết sau. 

  

Hình 1. Khung lý thuyết của nghiên cứu 
Nhóm nhân tố về CTĐT: đóng vai trò rất quan trọng trong việc chuyển tải những nội dung 

giảng dạy cho người học, bao gồm các tiêu chí khảo sát: được thông báo đầy đủ, có mục tiêu rõ 

ràng, được cập nhật thường xuyên, sắp xếp tổ chức giảng dạy một cách hợp lý. 

Nhóm nhân tố về đội ngũ giảng viên: đóng vai trò dẫn dắt người học để có thể đạt được các 

mục tiêu đã đề ra, bao gồm các tiêu chí khảo sát: trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn, 

khả năng truyền đạt, thái độ, kỹ năng và phương pháp giảng dạy. 

Chương trình giảng dạy 

Đội ngũ giảng viên 

Cơ sở vật chất 

Chất lượng đào tạo kỹ năng mềm 
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Nhóm nhân tố về cơ sở vật chất: là nhân tố quan trọng đóng vai trò hỗ trợ cho quá trình giảng 
dạy để hướng đến đạt kết quả tốt nhất, bao gồm các tiêu chí khảo sát: phòng học, trang thiết bị hỗ 
trợ, nguồn học liệu tại thư viện. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: thực trạng đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên các ngành Du lịch của 
Trường ĐH Nguyễn Tất Thành. 

Đối tượng khảo sát: Sinh viên của các ngành Du lịch đã hoàn tất các nhóm kỹ năng mềm được 
đào tạo bổ sung. 

3.2. Địa điểm, phạm vi nghiên cứu 

Nghiên cứu được tiến hành tại Khoa Du lịch và Việt Nam học, Trường ĐH Nguyễn Tất 
Thành. Phạm vi nghiên cứu bao gồm sinh viên đã hoàn tất 05 học phần kỹ năng mềm của 3 
ngành gồm: Du lịch, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống. 

3.3. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp định tính kết hợp với định lượng. 
Nghiên cứu định tính được thực hiện thông qua 2 giai đoạn:  
(i) Phân tích, tổng hợp các tài liệu, văn bản có liên quan đến hoạt động giáo dục kỹ năng mềm 

nói chung và cho sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành nói riêng để hệ thống các kỹ năng 
mềm được đào tạo;  

(ii) Thực hiện phỏng vấn sâu 05 SVTN (đang tham gia vào thị trường lao động) và 05 giảng 
viên về lĩnh vực kỹ năng mềm nhằm nắm bắt được các nhu cầu thực tiễn, các vấn đề còn tồn 
đọng trong quá trình đào tạo kỹ năng mềm, đề xuất các nhóm tiêu chí để đánh giá thực trạng đào 
tạo kỹ năng mềm dành cho sinh viên các ngành Du lịch tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành. 

Nghiên cứu định lượng được thực hiện thông qua việc khảo sát bằng bảng hỏi đối với các sinh 
viên của các ngành Du lịch đã hoàn tất việc học các nhóm kỹ năng mềm nhằm đánh giá thực 
trạng đào tạo kỹ năng mềm hiện nay. 

3.4. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu 

Phương pháp chọn mẫu toàn bộ được sử dụng để khảo sát toàn bộ sinh viên của các ngành Du 
lịch đã hoàn tất việc học các nhóm kỹ năng mềm từ tháng 01-9/2022. 

3.5. Bộ công cụ dùng cho nghiên cứu 

Đối với nghiên cứu định tính (Phỏng vấn sâu), công cụ là bảng hướng dẫn phỏng vấn sâu với 
các nội dung cơ bản để thu thập thông tin gồm: 

- Đánh giá tầm quan trọng của kỹ năng mềm trong công việc và đào tạo. 
- Những kỹ năng mềm cần thiết đối với sinh viên ngành Du lịch. 
- Những tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo kỹ năng mềm. 
- Phương pháp giảng dạy kỹ năng mềm hiệu quả. 
Đối với nghiên cứu định lượng, công cụ là bảng câu hỏi sử dụng thang đo likert 05 mức độ (từ 

hoàn toàn không đồng ý đến hoàn toàn đồng ý) để đánh giá thực trạng đào tạo kỹ năng mềm hiện 
nay thông qua 03 nhóm nhân tố gồm: 

- Thực trạng về các chương trình đào tạo kỹ năng mềm được tổ chức giảng dạy. 
- Thực trạng về đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy các nhóm kỹ năng mềm. 
- Thực trạng về cơ sở vật chất để tổ chức giảng dạy các nhóm kỹ năng mềm.  
Tiêu chí đo lường tỷ lệ (đồng ý/ không đồng ý): 
- Tỷ lệ đồng ý: những câu trả lời lựa chọn ở mức 4 (đồng ý) và mức 5 (hoàn toàn đồng ý). 
- Tỷ lệ không đồng ý: những câu trả lời lựa chọn ở mức 1 (hoàn toàn không đồng ý), mức 2 

(không đồng ý) và mức 3 (không chắc chắn). 
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4. Kết quả và bàn luận 

4.1. Thống kê chung 

Nghiên cứu thực hiện khảo sát tại Khoa Du lịch và Việt Nam học gồm 3 ngành: Du lịch, Quản 

trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống, trong đó có 456 phiếu khảo sát hợp lệ (loại 

trừ các phiếu không đạt yêu cầu như phiếu trắng, phiếu có thông tin sinh viên được khảo sát, …).  

Kết quả khảo sát 456 sinh viên thuộc các ngành Du lịch đang học tại trường cho thấy, 82% 

sinh viên đánh giá mức độ rất quan trọng của việc phải trang bị kỹ năng mềm, đánh giá quan 

trọng chiếm 16% và rất ít sinh viên cho rằng kỹ năng mềm ít quan trọng vì chỉ chiếm khoảng 2% 

trong số khảo sát.  

Để phù hợp hơn với việc dạy theo học chế tín chỉ, phương pháp giảng dạy của giảng viên cũng cần 

thay đổi theo hướng tăng tính chủ động, thời gian học linh hoạt, nhiều buổi học trong ngày. Hiện nay 

sinh viên các ngành Du lịch học các môn kỹ năng mềm sẽ được đào tạo, quản lý bởi Trung tâm Đào 

tạo Kỹ năng thuộc Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, đồng thời các chuẩn đầu ra về kỹ năng của 

chương trình được lồng ghép trong quá trình tham gia học tập tại các học phần. 

4.2. Thực trạng về các chương trình đào tạo kỹ năng mềm được tổ chức giảng dạy 

Nội dung giảng dạy của các nhóm kỹ năng mềm tổ chức theo chuẩn đầu ra được các giảng 

viên liên tục cập nhật phù hợp thực tế, mang tính ứng dụng; do đó, nội dung giảng dạy được sinh 

viên đánh giá khá cao về tính hữu ích và khả năng vận dụng trong học tập và cuộc sống hàng 

ngày ngay sau các khóa học. Mức độ đồng ý của sinh viên đối với các tiêu chí đánh giá về 

chương trình đào tạo kỹ năng mềm được thể hiện ở Bảng 3. 

Bảng 3. Đánh giá về chương trình đào tạo kỹ năng mềm dành cho sinh viên 

Chương trình đào tạo Mức độ đồng ý (%) 

Chương trình đào tạo kỹ năng mềm được thông báo đầy đủ cho sinh viên 90,13 

Chương trình đào tạo kỹ năng mềm có mục tiêu rõ ràng 87,50 

Các môn học kỹ năng mềm được sắp xếp hợp lý với thời gian học với sinh viên 78,07 

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra các chương trình đào tạo kỹ năng mềm luôn được phổ biến, 

thông báo đầy đủ (tỷ lệ đồng ý cao nhất với 90,13%), kế đến là tiêu chí chương trình đào tạo có 

mục tiêu rõ ràng (tỷ lệ đồng ý là 87,5%). Các tiêu chí này nhận được sự đồng thuận cao phản ánh 

đúng thực tế hiện này khi nhà trường đã triển khai nhiều hoạt động: website của Trung tâm Đào 

tạo Kỹ năng thường xuyên được cập nhật đầy đủ thông tin, nội dung của chương trình đào tạo các 

kỹ năng mềm giúp sinh viên có thể dễ dàng tiếp cận và theo dõi. Bên cạnh đó, theo quy định của 

hoạt động giảng dạy, trong buổi học đầu tiên của từng học phần kỹ năng mềm, giảng viên luôn 

phổ biến rõ mục tiêu, chuẩn đầu ra, tiến độ học tập, nội dung chính cùng với phương pháp kiểm 

tra đánh giá (minh chứng thông qua đề cương và bài giảng của giảng viên). Điều này giúp cho 

các tiêu chí đánh giá này có mức độ đồng ý cao. 

Tiêu chí các môn học kỹ năng mềm được sắp xếp phù hợp với thời gian và tiến độ đào tạo của 

sinh viên có mức độ đồng ý thấp nhất (tỷ lệ 78,07%), điều này có thể được lý giải vì trong quá trình 

tổ chức đào tạo, lịch giảng dạy cho các học phần Kỹ năng giải quyết vấn đề, Kỹ năng quản lý thời 

gian, Kỹ năng tư duy sáng tạo, Kỹ năng bàn phím, Kỹ năng soạn thảo văn bản được sắp sếp theo 

tháng và thông tin rộng rãi đến sinh viên để đăng ký tham dự, khi thông báo luôn nhắc và lưu ý với 

sinh viên kiểm tra lịch học cẩn thận trước khi đăng ký. Thời gian học linh động, được tổ chức vào 

buổi sáng, buổi chiều và các buổi tối trong tuần. Tuy nhiên, còn một số sinh viên sau khi đã đăng 

ký học phần kỹ năng hoặc bắt đầu buổi học đầu tiên thì thông báo trùng lịch và xin hủy/ bảo lưu 

dẫn đến khi được hỏi khảo sát thì khả năng cao sinh viên sẽ không đồng ý ở tiêu chí này.  

4.3. Thực trạng về đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy các nhóm kỹ năng mềm  

Giảng viên giảng dạy nhóm kỹ năng mềm cho sinh viên ngành Du lịch bên cạnh có kiến thức 
vững chắc, kèm theo sự nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết trong việc chia sẻ kỹ năng, kinh 
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nghiệm thực tế. Mỗi giảng viên giảng dạy kỹ năng mềm đều có đủ các trải nghiệm thực tiễn để 
làm minh chứng cho các hoạt động giảng dạy cho sinh viên ngành Du lịch.  

Mức độ đồng ý của sinh viên đối với các tiêu chí đánh giá về giảng viên tham gia giảng dạy 
kỹ năng mềm được thể hiện ở Bảng 4. 

Bảng 4. Đánh giá về giảng viên thực hiện giảng dạy các nhóm kỹ năng mềm 

Giảng viên Mức độ đồng ý (%) 

Giảng viên có trình độ chuyên môn về môn học đang giảng dạy. 92,54 

Giảng viên có khả năng sư phạm và khả năng truyền đạt tốt. 90,13 

Giảng viên có kinh nghiệm thực tế và nghiệp vụ để hướng dẫn sinh viên. 92,54 

Giảng viên nắm bắt được nhu cầu của sinh viên và có thái độ ân cần với sinh viên. 92,76 

Giảng viên luôntận tâm giảng dạy, sẵn sàng chia sẻ mọi thắc mắc và giúp đỡ sinh 

viên. 
97,37 

Mức độ đồng ý về các tiêu chí đánh giá giảng viên là khá cao, dao động từ 90,13% đến 

97,37%. Trong đó, người học đánh giá cao nhất ở các tiêu chí về sự tận tâm giảng dạy, sẵn sàng 

chia sẻ mọi thắc mắc và giúp đỡ người học, điều này giúp gia tăng mức độ tiếp thu, nâng cao chất 

lượng đào tạo các học phần kỹ năng mềm cho người học. Các tiêu chí về giảng viên được đánh 

giá cao có thể được lý giải thêm, đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy các học phần kỹ năng sẽ 

do Trung tâm Đào tạo Kỹ năng quản lý và mời giảng, giảng viên sẽ được đánh giá về kiến thức 

chuyên môn và trải nghiệm thực tiễn trước khi mời giảng. Đặc biệt, Trung tâm có cơ chế thu thập 

ý kiến phản hồi từ người học sau khi kết thúc các học phần kỹ năng, và đây cũng là cơ sở để yêu 

cầu giảng viên cải tiến và nâng cao các điểm chưa hoàn thiện, và sẽ ngưng mời giảng viên tham 

gia giảng dạy nếu tính trạng lặp đi lặp lại từ 03 lần trở lên (có xác minh cụ thể). 

4.4. Thực trạng về cơ sở vật chất để tổ chức giảng dạy các nhóm kỹ năng mềm  

Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy kỹ năng mềm là một trong những yếu tố quan trọng đến chất 

lượng giảng dạy kỹ năng mềm do tính đặc thù là cần tạo môi trường giao tiếp thuận lợi để giảng 

viên đủ điều kiện trong việc truyền đạt lý thuyết và hướng dẫn sinh viên thực hành trực tiếp tại lớp.  

Bảng 5. Đánh giá về cơ sở vật chất đào tạo kỹ năng mềm dành cho sinh viên 

Cơ sở vật chất Mức độ đồng ý (%)  

Phòng học đáp ứng nhu cầu học tập trực tiếp. 96,93 

Các thiết bị dùng cho dạy và học được trang bị đầy đủ cho đào tạo và học tập. 92,54 

Phòng máy tính của trường được trang bị đầy đủ cho thực hành của sinh viên. 77,63 

Thư viện trường có nguồn tài liệu tham khảo phong phú và được cập nhật thường xuyên. 74,34 

Mức độ đồng ý của sinh viên đối với các tiêu chí đánh giá về cơ sở vật chất hỗ trợ đào tạo kỹ 

năng mềm được thể hiện ở Bảng 5. Cụ thể, phòng học đáp ứng nhu cầu học tập trực tiếp được 

sinh viên ngành Du lịch đồng ý nhiều nhất với 96,93%; tiếp theo là các thiết bị dùng cho dạy và 

học được trang bị đầy đủ cho nhu cầu đào tạo và học tập chiếm 92,54%; kế đến 78% là phòng 

máy tính của trường được trang bị đầy đủ cho nhu cầu thực hành của sinh viên, tỷ lệ này không 

cao và có thể được giải thích là vì đa số phòng máy đều được nhiều ngành có nhu cầu sử dụng 

nên phòng máy tính bị thiếu, sinh viên phải tự trang bị máy tính cá nhân để học tập, …  

Mức độ đồng ý thấp nhất thuộc về tiêu chí thư viện có nguồn tài liệu tham khảo phong phú và 

được cập nhật thường xuyên, chiếm 74,34%. Hiện nay, số lượng đầu sách về kỹ năng mềm của 

thư viện là không nhiều vì giáo trình kỹ năng mềm phải được cập nhật thường xuyên, đa dạng 

(nguồn học liệu mở), đa phần sinh viên khi học các học phần kỹ năng mềm thì bài giảng sẽ do 

các thầy cô cung cấp và hướng dẫn thêm các tài liệu tham khảo khác. Ghi nhận từ quá trình 

phỏng vấn sâu, SVTN cũng đã chỉ ra thêm rằng nguồn giáo trình, tài liệu tham khảo đều đến từ 

giảng viên, phần lớn ít được tìm thấy tại thư viện. 

5. Kết luận và kiến nghị 

5.1. Kết luận 
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Quá trình nghiên cứu định tính đã đề xuất khung lý thuyết với 03 nhóm nhân tố có ảnh hưởng 

đến chất lượng đào tạo kỹ năng mềm gồm: nội dung chương trình đào tạo kỹ năng mềm, đội ngũ 

giảng viên và cơ sở vật chất hỗ trợ quá trình đào tạo. Trong đó, mức độ đồng ý trung bình cho 

các tiêu chí thuộc nhóm nhân tố về đội ngũ giảng viên là cao nhất (dao động từ 90,13%-97,37%), 

kế đến là nhân tố nội dung chương trình đào tạo kỹ năng mềm (dao động từ 78,07%-90,13%) và 

cuối cùng là nhân tố cơ sở vật chất hỗ trợ quá trình đào tạo (dao động từ 74,34%-96,93%). 

Nghiên cứu đã chỉ ra công tác đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên ngành Du lịch tại Trường ĐH 

Nguyễn Tất Thành đã được đưa vào kế hoạch tổ chức thực hiện đào tạo, đạt được những kết quả nhất 

định. Điều này có tác động trực tiếp tới mục tiêu, chương trình, các hoạt động đào tạo, các điều kiện 

đảm bảo thực hiện tốt công tác giáo dục toàn diện của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành. Tuy nhiên, kết 

quả từ quá trình phỏng vấn sâu SVTN đã chỉ ra một số học phần đào tạo kỹ năng mềm thiên nhiều về 

mặt lý thuyết, môi trường thực hành trải nghiệm thực tế cùng giảng viên còn hạn chế. Giáo trình, tài 

liệu về kỹ năng mềm cũng như các nghiên cứu trong nước còn hạn chế, một số vấn đề đầu tư cơ sở 

vật chất, trang thiết bị trong quá trình đào tạo kỹ năng mềm tại trường cần được cải tiến nhiều hơn. 

5.2. Kiến nghị 

Để nâng cao chất lượng đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên lĩnh vực đào tạo Du lịch nói 

chung và các ngành đào tạo khác tại trường nói riêng cần phải đảm bảo tính mục đích, tính thực 

tiễn, tính hệ thống, tính toàn diện và tính hiệu quả thông qua các giải pháp sau: 

5.2.1. Hệ thống hóa chương trình đào tạo kỹ năng mềm toàn khóa cho sinh viên 

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội được học tập, rèn luyện cũng như thực hành các 

nhóm kỹ năng mềm một cách hệ thống, xuyên suốt và mang tính cập nhật với bối cảnh, nhà 

trường cần thiết lập một khung chương trình chung cho toàn khóa với các nhóm kỹ năng đa dạng 

theo từng mức độ khác nhau, có thể là các nhóm kỹ năng chung, kỹ năng theo từng chuyên 

ngành, kỹ năng tự chọn để sinh viên chủ động đăng ký tham gia học tập cũng như có nhiều cơ hội 

lựa chọn, tiếp cận theo mong muốn của bản thân, hoặc có thể là theo xu hướng chung của thị 

trường lao động. Điều này cũng giúp hạn chế tỷ lệ sinh viên sau khi đã đăng ký học phần kỹ năng 

hoặc bắt đầu buổi học đầu tiên thì thông báo trùng lịch và xin hủy hoặc xin bản lưu. 

5.2.2. Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao nhận thức và năng lực giáo dục kỹ năng mềm cho đội ngũ 

giảng viên 

Giảng viên đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp và phát triển các phương pháp học tập 

dành cho sinh viên trong quá trình học tập và rèn luyện các kỹ năng mềm. Để có đội ngũ giảng 

viên dạy kỹ năng mềm đạt chuẩn cũng như giúp giảng viên thực hiện phát triển kỹ năng của sinh 

viên trong từng học phần, cần có các chương trình tập huấn về bồi dưỡng, nâng cao phương pháp 

giảng dạy kỹ năng mềm cho giảng viên, mời các chuyên gia hàng đầu trong ngành Du lịch như 

những chuyên gia, người lành nghề hoặc có kinh nghiệm, những giám đốc điều hành tour, các 

quản lý nhà hàng khách sạn đến chia sẽ những trải nghiệm thực tế ngoài xã hội. 

5.2.3. Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm rèn luyện kỹ năng mềm cho 

sinh viên ngành Du lịch 

Giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên hiện được đặt trong mối quan hệ với hoạt động giáo dục, 

sinh hoạt tập thể, áp dụng vào thực tế khi sinh viên đi thực địa ngoài phạm vi đào tạo tại nhà 

trường và các hoạt động xã hội khác. Đồng thời, những hoạt động cụ thể nêu trên sẽ giúp sinh 

viên có cơ hội trải nghiệm nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu dạy học của nhà trường và phát 

triển năng lực cá nhân sinh viên đáp ứng yêu cầu của công việc và cuộc sống. Để giúp sinh viên 

hình thành và phát triển kỹ năng mềm ngay tại thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường, có thể 

thông qua hai hình thức (i) lồng ghép vào chương trình giảng dạy các môn học chính khóa và (ii) 

tổ chức các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt ngoài giờ lên lớp như Đoàn Thanh niên – Hội sinh 

viên, trải nghiệm thực tế, hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. 
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5.2.4. Tiếp tục tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất, tài liệu tham khảo để tổ chức đào tạo các học 

phần kỹ năng mềm 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, phòng máy tính của trường về cơ bản vẫn chưa được trang bị để 

đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực hành của sinh viên, tài liệu sử dụng cho việc đào tạo các học phần 

kỹ năng mềm còn ít và hạn chế. Do đó, trong thời gian tới, Trung tâm đào tạo kỹ năng cần tổ 

chức tổng thể rà soát danh mục tài liệu tham khảo của đề cương với đội ngũ giảng viên, sau đó 

làm việc với Trung tâm Thông tin thư viện để bổ sung vào danh mục tài liệu của thư viện dưới 

dạng tài liệu được số hóa, textbook. Ngoài ra, nhà trường cần sắp xếp và bố trí thêm các phòng 

máy tính để phục vụ cho sinh viên trong việc thực hành các học phần kỹ năng, có thể đề xuất sử 

dụng các phòng máy của Thư viện hoặc của Trung tâm tin học. 
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